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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhu cầu canxi của ốc bươu đồng giai đoạn giống được thực hiện nhằm làm cơ sở 
cho việc sản xuất thức ăn công nghiệp và phục vụ việc ương giống ốc bươu đồng đạt hiệu quả cao hơn. 
Ốc giống (cỡ 0,03g) được cho ăn 6 khẩu phần tương ứng sự bổ sung hàm lượng canxi khác nhau với 3 
lần lặp lại: 1% canxi (Ca1); 3% canxi (Ca3); 5% canxi (Ca5); 7% canxi (Ca7); 9% canxi (Ca9) và 11% 
canxi (Ca11). Ốc giống được nuôi trong bể composite có kích thước 80 × 60 × 50 cm với mật độ 150 
con/bể (300 con/m2). Kết quả cho thấy, tỉ lệ sống của ốc đạt cao nhất khi sử dụng khẩu phần ăn bổ sung 
hàm lượng canxi 3% (90,4%) và khác biệt (p<0,05) so với hàm lượng Ca11 (82,7%). Chiều cao, khối 
lượng và năng suất của ốc sử dụng thức ăn có hàm lượng canxi 7% đạt cao nhất (19,1 mm; 1,95 g và 
511 g/m2) và khác biệt (p<0,05) so với các nghiệm thức Ca1, Ca3, Ca9 hay Ca11. Nhu cầu canxi trong 
khẩu phần ăn cho sinh trưởng (khối lượng, chiều cao) của ốc bươu đồng giai đoạn giống trong khoảng 
6,34% - 6,68%. 
Từ khóa: Nhu cầu canxi, Ốc bươu đồng, Sinh trưởng, Tỷ lệ sống  
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ABSTRACT 
This study aimed to determine the dietary calcium requirement of black apple snails at the 

juvenile stage. Juveniles (size of 0.03g) were fed 6 diets corresponding to six different calcium 
supplementations including 1% (Ca1); 3% (Ca3); 5% (Ca5); 7% (Ca7); 9% (Ca9) and 11% (Ca11), 
respectively, with three replicates per treatment.  Juveniles were reared in composite tanks (80×60 × 50 
cm) at a density of 150 ind./tank. The results showed that the survival rate of the snail reached the 
highest in Ca3 (90.4%) and was significantly different (p<0.05) compared to Ca11 (82.7%). The height, 
weight, and yield of the snail were the highest in Ca7 (19.1 mm; 1.95 g và 511 g/m2) and were 
significantly different (p<0.05) compared to those in Ca1, Ca3, Ca9 or Ca11. In conclusion, the 
requirement of calcium supplementation for growth (weight, height) performance of juvenile black 
apple snails was 6.34% - 6.68%. 
Keywords: Black apple snail, Calcium requirement, Growth, Survival rate 
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1. MỞ ĐẦU 

Canxi được xem là một trong những 
yếu tố quan trọng có liên quan đến pH, độ 
kiềm và độ cứng (Amusan và Omidiji, 
1988; Briers, 2003), từ đó có ảnh hưởng rất 
lớn đến sự phân bố của nhiều loài động vật 
thân mềm thuộc lớp Chân bụng, các loài này 
cần canxi cho sự tồn tại và phát triển 
(Thomas và Lough, 1974; Briers, 2003). 
Theo Lodge và cs. (1987); Hoverman và cs. 
(2011) cho rằng sự tăng trưởng ở ốc giống, 
ốc trưởng thành và khả năng sinh sản của ốc 
mẹ giảm khi các loài ốc Physa gyrina, 
Physa acuta, Lymnaea stagnalis sống ở 
những vùng có hàm lượng canxi < 5 mg/L, 
các loài Chân bụng nước ngọt có thể hấp thụ 
canxi từ thức ăn (Zalizniak và cs., 2009; Le 
Van Binh và Ngo Thi Thu Thao, 2019; Niba 
và cs., 2022) hay trực tiếp từ nguồn nước 
(Oluokun và cs., 2005; Badmos và cs., 
2016). Mặt khác, tăng trưởng và tỉ lệ sống 
của các loài thuộc lớp Chân bụng bị ảnh 
hưởng khi hàm lượng canxi hay nguồn gốc 
canxi khác nhau (Kritsanapuntu và cs., 
2006; Zalizniak và cs., 2009; Ngô Thị Thu 
Thảo và Lê Văn Bình, 2017; Le Van Binh 
và Ngo Thi Thu Thao, 2019; Niba và cs., 
2022). Việc hấp thu canxi ở trong môi 
trường có hàm lượng canxi cao sẽ ảnh hưởng 
đến cân bằng các dưỡng chất trong huyết 
tương của ốc Lymnaea stagnalis, vận chuyển 
thụ động canxi có thể xảy ra khi hàm lượng 
canxi trên 20mg/L, trong khi hàm lượng 
canxi 15mg/L trong môi trường thì ốc 
Lymnaea stagnalis có thể hấp thu trên 50% 
canxi (Greenaway, 1971). Trong môi trường 
có hàm lượng canxi cao thì động vật thân 
mềm Chân bụng sẽ có xu hướng phát triển 
vỏ dày hơn so với khi sống trong môi trường 
có hàm lượng canxi thấp hơn (Dalesman và 
Lukowiak, 2013). Ốc Archachatina 
marginata có nhu cầu cao về canxi (6 - 8%) 
để sinh trưởng khối lượng, phát triển chiều 
dài và sử dụng thức ăn tốt hơn (Oluokun và 

cs., 2005). Trong khi đó, đối với động vật 
thân mềm nước mặn không đòi hỏi mức độ 
canxi cao, chẳng hạn bào ngư Haliotis 
laevigata chỉ cần 0,05% (Coote và cs., 1996). 

Theo Marxen và Becker (2000); 
Kritsanapuntu và cs. (2006) cho rằng 
CaCO3 là thành phần chính cấu tạo vỏ của 
động vật thân mềm (Ireland, 1991) và là 
thành phần chính xây dựng 97% khối lượng 
vỏ (Heller và Magaritz, 1983), bên cạnh đó 
một lượng nhỏ các thành phần khác: 
photpho, kẽm, natri, kali, đồng và magie 
tham gia vào quá trình hình thành vỏ 
(Ireland, 1993). Canxi còn được tìm thấy 
trong tuyến tiêu hóa, tế bào mô liên kết, mô 
chân và xung quanh các mạch máu (Ireland 
và Marigomez 1992), hầu hết canxi được 
hấp thu vào dạ dày thông qua biểu mô ruột 
(Beeby và Richmond, 2001). Canxi có một 
vai trò không thể thiếu trong các chức năng 
của tế bào, một chất đệm để duy trì độ pH 
tối ưu trong dịch cơ thể (Coote và cs., 1996; 
Tan và cs., 2001). Lớp Chân bụng cần một 
lượng lớn canxi cung cấp cho quá trình sinh 
sản, cụ thể ốc Deroceras reticulatum cần 
20% tổng lượng canxi trong cơ thể cung cấp 
cho mỗi lần rụng trứng (Fournie và  Chetail, 
1982; Fournie and Chetail, 1984), để đảm 
bảo đủ canxi cho con non sau khi được sinh 
ra (Beeby và  Richmond, 2001) và phần lớn 
hấp thu từ gan tụy, vỏ của ốc mẹ (Fournie 
và Chetail, 1982). Ngoài ra, Marxen và 
Becker (2000); Glass và Darby (2009) đã 
quan sát và ghi nhận vỏ ốc cứng chắc, dày 
phụ thuộc rất lớn vào hàm lượng canxi; bên 
cạnh đó, canxi còn có chức năng như dung 
dịch đệm tham gia vào quá trình trao đổi 
chất, sản xuất các tế bào (Ireland, 1991 và 
Ireland, 1993), thành phần canxi chiếm 
30% tổng khối lượng cơ thể các loài động 
vật thân mềm thuộc lớp Chân bụng 
(Badmos và cs., 2016). Vì vậy, việc xác định 
nhu cầu canxi thích hợp cho sự tăng trưởng 
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của ốc bươu đồng là vấn đề cấp thiết, nhằm 
phục vụ việc ương giống ốc bươu đồng đạt 
hiệu quả cao hơn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong bể 
composite có kích thước 80 × 60 × 50 cm cm, 
được vệ sinh sạch trước khi sử dụng. Chiều 
cao cột nước trong bể ương được duy trì ở 
mức 20 cm, sàng ăn với kích thước 15 × 20 

cm, bố trí 2 sàng/bể và đặt chìm dưới nước, 
cách mặt nước 10 - 15 cm; giá thể nylon được 
bố trí 2 chùm/bể. Ốc bươu đồng được ương 
với mật độ 150 con/bể (tương đương 300 
con/m2). Thí nghiệm được bố trí 6 nghiệm 
thức, với 6 hàm lượng canxi khác nhau, cụ thể 
như sau: 1) 1% canxi (Ca1); 2) 3% canxi 
(Ca3); 3) 5% canxi (Ca5); 4) 7% canxi (Ca7); 
5) 9% canxi (Ca9) và 6) 11% canxi (Ca11) và 
mỗi nghiệm thức với 3 lần lặp lại; thực hiện 
trong thời gian 56 ngày. 

Bảng 1. Thành phần nguyên liệu, thành phần hóa học của thức ăn 
Nghiệm thức  Ca1 Ca3 Ca5 Ca7 Ca9 Ca11 

Thành phần nguyên liệu (%) 
Bột cá1 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
Bánh dầu đậu nành2 28,55 28,70 28,82 28,96 29,10 29,25 
Bột khoai mì 47,45 45,35 43,22 41,08 38,93 36,77 
Dầu thực vật 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Vitamine, khoáng3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
CMC 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Canxi 0,00 1,95 3,96 5,96 7,97 9,98 
Thành phần hóa học của thức ăn (%) 
Đạm thô 24,83 25,18 24,78 24,95 25,28 23,58 
Chất béo thô 3,46 4,36 4,71 4,28 3,23 4,85 
NFE 53,35 49,35 44,60 41,96 36,38 33,98 
Tro thô 6,28 8,23 10,08 10,11 14,13 15,26 
Xơ thô 0,98 1,06 1,17 1,71 1,37 1,54 
Ẩm độ 8,88 8,04 8,83 9,15 9,41 8,64 
Năng lượng (KJ/g) 16,44 16,11 15,76 15,41 15,07 14,72 
Canxi 1,49 3,07 5,12 7,15 9,51 11,55 
Photpho 0,73 0,71 0,71 0,69 0,69 0,60 
1Bột cá Kiên Giang (Việt Nam); 2 Bánh dầu đậu nành ly trích (Argrentina); 3Vitamine, khoáng: 

Vitamin A (2.000.000 IU); Vitamin D (400.000 IU); Vitamin E (6 g); Vitamin B1 (800 mg); Vitamin 
B2 (800 mg); Vitamin B12 (2 mg); Canxi D. Panthotenate (2 g); Folic acid (160 mg); Vitamin C (15 
g); Cholin Chloride (100 g); Ferous (Fe2+) (1 g); Zinc (Zn2+) (3 g); Manganese (Mn2+) (2 g); Copper 

(Cu2+) (100mg); Iodine (I-) (20 mg); Cobalt (Co2+) (10 mg). 
Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm là 

thức ăn tự phối chế với thành phần dinh 
dưỡng tương ứng từng nghiệm thức và được 
trình bày trong Bảng 1. Thức ăn thí nghiệm 
được phối chế thành dạng viên từ các 
nguyên liệu như: Bột cá, bột đậu nành (hấp 
chín), bột khoai mì, dầu nành, vitamine, 
khoáng, chất kết dính (Carboxylmethyl 
Cellulose), sau khi bột đậu nành hấp chín để 
nguội trộn vào nguyên liệu khô cùng với 
dầu nành và lượng nước vừa đủ (trộn ướt), 
ép thành viên (kích cỡ 1 mm). Sấy khô ở 

nhiệt độ 60oC, sau đó viên thức ăn được xay 
nhuyễn và bảo quản trong ngăn đông của tủ 
lạnh để cho ốc ăn hàng ngày.  

Ốc được cho ăn 2 lần/ngày (buổi sáng: 
7 giờ; buổi chiều: 17 giờ). Khẩu phần ăn tính 
trên khối lượng ốc bươu đồng giống và 
lượng thức ăn được điều chỉnh hàng tuần 
theo tăng trọng khối lượng của ốc, cụ thể: 
Cho ốc ăn ở mức 7% trong 21 ngày đầu, 
giảm xuống còn 6% từ ngày thứ 22 đến 35 
và giảm xuống còn 5% - 5,5% từ ngày 36 
đến khi kết thúc thí nghiệm). Trong suốt quá 
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trình ương, hàng này xi phông loại bỏ thức 
ăn dư thừa và sản phẩm thải của ốc bươu 
đồng giai đoạn giống và sau mỗi 7 ngày 
nước trong bể  ương được thay 30 - 40%. 

2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

2.2.1. Các yếu tố môi trường: Nhiệt độ được 
đo hàng ngày (buổi sáng: 7 giờ; buổi chiều: 
14 giờ) bằng nhiệt kế; định kỳ 7 ngày/lần đo 
độ kiềm, pH và được xác định bằng bộ test 
SERA-Germany. 

2.2.2. Chỉ tiêu sinh học: Định kỳ 7 ngày/lần 
đếm số lượng ốc còn sống trong bể để xác 
định tỉ lệ sống, đo chiều cao và cân khối lượng 
40 con/bể của từng bể để đánh giá: 

Tăng trưởng khối lượng tương đối 

(SGRW-%/ngày) =  
( ₂ ₁)

 × 100 

Tăng trưởng chiều cao tương đối 

(SGRH-%/ngày) =  
( ₂ ₁)

 × 100 

Tăng trưởng khối lượng tuyệt đối 

(DWG-mg/ngày) =  
( ₂ ₁)

 × 100 

Tăng trưởng chiều cao tuyệt đối 

(DHG-µm/ngày) =  
( ₂ ₁)

 × 100 

Mức tăng trưởng khối lượng (g) = W2 
- W1. 

Mức tăng trưởng chiều cao (mm) = H2 
- H1. 

Ghi chú: W1, H1 là khối lượng, chiều 
cao tại thời điểm bố trí thí nghiệm; W2, H2 là 
khối lượng, chiều cao tại thời điểm thu mẫu; 
t là thời gian ương (ngày). 

Xác định nhu cầu canxi của ốc bươu 
đồng dựa trên phương trình đường cong bậc 
hai (%): Y = ax2 + bx + c. 

Tỉ lệ tăng sinh khối (%) =  
( ượ   ố   ạ ượ   ố   đầ )

ượ   ố   đầ
 ×

100 

Tỉ lệ sống (SR-%) =  
₂

₁
 × 100. Trong 

đó: N1: Số cá thể thả ban đầu (con); N2: Số 
cá thể tại thời điểm thu mẫu (con). 

Năng suất (P- g/m2): Khối lượng ốc 
thu được (g/bể) × S; Trong đó: S: Diện tích 
bể ương (m2). 

Hệ số chuyể hoá thức ăn (FCR) =    

Trong đó: m: Tổng lượng thức ăn đã cho ăn 
(g); P: Khối lượng ốc gia tăng (g). 

Hiệu quả sử dụng canxi (Canxi 

Efficiency Ratio, CaER) =  
( ₂ ₁)

ượ   ă  à
  

Trong đó: W1: Khối lượng đầu của ốc-g, 
W2: khối lượng cuối của ốc-g (Le Van Binh 
và Ngo Thi Thu Thao, 2019) 

Lượng ăn (FI- mg/con/ngày) = 
ổ  ứ  ă   ă

( ố ố  ố í  ố ố  ế  ú )  × thời gian ương 

(Ani và cs., 2013) 

Tỉ lệ phân hóa sinh trưởng theo chiều 
cao, khối lượng được xác định sau khi kết 
thúc thí nghiệm (thu tất cả ốc trong bể cân 

khối lượng, đo chiều cao; CV-%) =   ×

100; Trong đó: CV: Hệ số biến động; S: Độ 
lệch chuẩn; x: Khối lượng, chiều cao trung 
bình của ốc khi kết thúc thí nghiệm. 

Tỷ lệ vỏ (%) = 
ố  ượ  ỏ ố

ố  ượ  ổ
 × 100 

ghi chú: Vỏ ốc được đặt trên khăn giấy thấm 
cho ráo trước lúc đem cân.  

Chỉ số thể trạng (CI- mg/g) =  ×

1000 Trong đó: DWv: Khối lượng vỏ ốc tươi 
(g); DWs là khối lượng thịt được sấy khô ở 
60oC sau 24 giờ (g). 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm Excel 2019 để 
tính các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn các 
số liệu thu thập được. Phân tích ANOVA 
một nhân tố trong phần mềm SPSS 22.0 
được sử dụng để so sánh thống kê các giá trị 
trung bình giữa các nghiệm thức ở mức 
p<0,05 bằng phép thử Duncan. Các số liệu 
có đơn vị phần trăm (%) được chuyển đổi 
arsin trước khi xử lý thống kê. Nhu cầu 
canxi của ốc bươu đồng được xác định dựa 
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vào phương pháp đường cong hồi quy bậc 
hai Y = ax2 + bx + c (Zeitoun và cs., 1976). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến động các yếu tố môi trường 

Qua nghiên cứu, các yếu tố môi 
trường như nhiệt độ, pH và độ kiềm có biến 
động không lớn trong suốt quá trình thí 
nghiệm (Bảng 2) và không ảnh hưởng đến 
quá trình sinh trưởng của ốc bươu đồng. 
Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Bình 
(2011) cho rằng ốc bươu đồng giống sống 
tốt khi nhiệt độ môi trường nước từ 24,0 - 

29,5oC vào buổi sáng và 26,0 - 31,5oC vào 
buổi chiều. Trong khi đó, ốc bươu đồng giai 
đoạn nuôi thương phẩm theo Nguyễn Thị 
Bình và cs. (2012) đã chỉ ra rằng, khi ốc phát 
triển trong môi trường nước có nhiệt độ từ 18 
- 31oC, khi nhiệt độ tăng lên từ 37 - 39oC ốc 
sinh trưởng chậm và tỷ lệ chết rất cao. Đối 
với pH, theo kết quả nghiên cứu Ngô Thị Thu 
Thảo và Lê Văn Bình (2018) ốc bươu đồng 
giai đoạn giống sống tốt ở ngưỡng pH trong 
khoảng 7,0 - 8,0 và khi pH <5,0 ốc bươu 
đồng giống không có khả năng sống sót.  

Bảng 2. Giá trị trung bình của các yếu tố môi trường trong bể ương ốc bươu đồng giống với các  
hàm lượng canxi khác nhau 

Chỉ tiêu  
Các mức hàm lượng canxi 

Ca1 Ca3 Ca5 Ca7 Ca9 Ca11 
Nhiệt độ sáng (oC) 26,5±0,2a 26,4±0,1a 26,4±0,1a 26,4±0,1a 26,4±0,1a 26,4±0,2a 
Nhiệt độ  chiều (oC) 29,2±0,4a 28,7±0,3a 28,9±0,2a 28,8±0,2a 28,9±0,3a 28,9±0,4a 
pH 8,03±0,07a 8,12±0,02a 8,11±0,03a 8,08±0,12a 8,13±0,01a 8,14±0,05a 
Kiềm (mgCaCO3/L) 58,0±1,1a 60,7±0,6ab 63,3±2,6ab 65,9±1,5bc 68,2±3,6cd 71,5±5,4cd 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05); Giá trị được trình bày là: Trung bình ± độ lệch chuẩn. Ca1: 1% canxi; Ca3: 3% canxi; Ca5: 

5% canxi; Ca7: 7% canxi; Ca9: 9% canxi và Ca11: 11% canxi. 
Trong quá trình thí nghiệm trung bình 

độ kiềm tương đối thấp ở các nghiệm thức có 
hàm lượng canxi từ 1 đến 3%, nguyên nhân 
có thể do thức ăn phối chế từ các hàm lượng 
này không cung cấp đủ canxi, cho nên ốc có 
khả năng sẽ hấp thu canxi trực tiếp trong 
nước. Theo ghi nhận Badmos và cs. (2016) 
lượng canxi thấp sẽ làm chậm tốc độ tăng 
trưởng, làm cho vỏ ốc mỏng hơn (Glass và 
Darby, 2009); ảnh hưởng đến khả năng sinh 
sản của ốc mẹ (Hunter và Lull, 1977). Ngô 
Thị Thu Thảo và Lê Văn Bình (2017) thu 
được kết quả là độ kiềm 61,4 - 63,2 mg 
CaCO3/L khi ương ốc bươu đồng bằng thức 
ăn viên không bổ sung canxi hoặc bổ sung 1 
- 3% canxi trong khẩu phần thức ăn và độ 
kiềm tăng lên 67,4 mg CaCO3/L khi bổ sung 
7% canxi vào khẩu phần thức ăn. Mặt khác, 
các loài động vật thân mềm Chân bụng có tốc 
độ tăng trưởng nhanh sẽ có nhu cầu về canxi 
lớn hơn nhằm phục vụ cho quá trình cấu tạo 
vỏ, qua đó làm cho độ kiềm trong môi trường 
nước giảm xuống thấp (Glass và Darby, 

2009; Le Van Binh và Ngo Thi Thu Thao, 
2019). 

3.2. Tăng trưởng của ốc bươu đồng ở các 
nghiệm thức thức ăn có hàm lượng canxi 
khác nhau 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tăng 
trưởng khối lượng và chiều cao của ốc bươu 
đồng giai đoạn giống chịu ảnh hưởng bởi 
các hàm lượng canxi khác nhau (từ 1% đến 
11% canxi) (Bảng 3). Ban đầu ốc được bố 
trí có khối lượng và chiều cao trung bình 
khoảng 0,03 g; 4,46 mm. Sau 56 ngày cho 
ăn, khối lượng và chiều cao đạt cao nhất ở 
nghiệm thức Ca7. Chỉ tiêu sinh trưởng của 
ốc có xu hướng tăng dần khi bổ sung hàm 
lượng canxi từ 1 - 7% vào khẩu phần ăn (từ 
1,17 g; 16,7 mm ở nghiệm thức Ca1 đến 
1,95 g; 19,1 mm ở nghiệm thức Ca7) nhưng 
sau đó giảm dần ở các nghiệm thức có hàm 
lượng canxi cao hơn (Ca9 và Ca11). Ốc 
bươu đồng giống có tốc độ tăng trưởng khối 
lượng và chiều cao tuyệt đối cao nhất ở 
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nghiệm thức Ca7 (34,3 mg/ngày; 261 
µm/ngày), kế đến là Ca5 (34,0 mg/ngày; 
251 µm/ngày) và khác biệt có ý nghĩa 
(p<0,05) so với Ca1 (20,4 mg/ngày; 218 
µm/ngày), Ca3 (27,8 mg/ngày; 234 
µm/ngày), Ca9 (30,3 mg/ngày; 242 
µm/ngày) và Ca11 (26,0 mg/ngày; 222 
µm/ngày). 

Ban đầu ốc được bố trí có khối lượng 
và chiều cao trung bình khoảng 0,03 g; 4,46 
mm. Sau 56 ngày cho ăn, khối lượng và 
chiều cao đạt cao nhất ở nghiệm thức Ca7 
(Bảng 3), ốc tăng dần từ (1,17 g; 16,7 mm) 
ở nghiệm thức Ca1 đến (1,95 g; 19,1 mm) ở 
nghiệm thức Ca7 nhưng sau đó giảm dần ở 
các nghiệm thức có hàm lượng canxi cao 
hơn (Ca9 và Ca11). Ốc bươu đồng giống có 
tốc độ tăng trưởng khối lượng và chiều cao 
tuyệt đối cao nhất ở nghiệm thức Ca7 (34,3 
mg/ngày; 261 µm/ngày), kế đến là Ca5 
(34,0 mg/ngày; 251 µm/ngày) và khác biệt 
có ý nghĩa (p<0,05) so với Ca1 (20,4 
mg/ngày; 218 µm/ngày), Ca3 (27,8 
mg/ngày; 234 µm/ngày), Ca9 (30,3 
mg/ngày; 242 µm/ngày) hay Ca11 (26,0 
mg/ngày; 222 µm/ngày).  

Canxi là một trong những yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng đến sự phân bố của nhiều 
loài động vật thân mềm Chân bụng, các loài 
này cần canxi cho sự tồn tại và phát triển 
(Thomas và Lough, 1974; Okland, 1983; 
Briers, 2003), tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống 
(Kritsanapuntu và cs., 2006; Zalizniak và cs., 
2009; Niba và cs., 2022) và sức sinh sản 
(Fournie and Chetail, 1982) giảm khi trong 
môi trường có hàm lượng canxi thấp. Theo 
Oluokun và cs. (2005) cho rằng ốc 
Archachatina marginata đòi hỏi hàm lượng 
canxi từ 6 đến 8% để đảm bảo quá trình sinh 

trưởng khối lượng, phát triển chiều cao và 
hiệu quả sử dụng thức ăn tốt hơn; trong khi 
đó, động vật thâm mềm nước mặn không đòi 
hỏi mức độ canxi cao, chỉ cần 0,05% đối với 
bào ngư (Coote  và cs., 1996). Kết quả 
nghiên cứu trên số loài Chân bụng nước mặn 
cũng ghi nhận được ảnh hưởng của các hàm 
lượng canxi đến quá trình tăng trưởng. 
Chaitanawisuti và cs. (2010) đã chỉ ra rằng 
ương ốc hương Babylonia areolata với hàm 
lượng canxi 1% đã làm tăng chiều cao và 
khối lượng (28,2 mm và 4,29 g) cao hơn so 
với hàm lượng canxi 4% (25,5 mm và 3,24 
g) và 7% (27,3 mm và 4,03 g). Tương tự đối 
với bào ngư Haliotis laeuigata, loài bào ngư 
này tăng 157 mm/ngày và 36,6 mg/ngày khi 
trong thức ăn có chứa 1,5% canxi và tăng 
trưởng giảm xuống chỉ còn 139 mm/ngày và 
33,6 mg/ngày khi hàm lượng canxi giảm 
xuống chỉ còn 1% (Coote và cs., 1996). 

Nghiên cứu trên ốc nước ngọt, ốc 
bươu vàng (Pomacea paludosa), Glass và 
Darby (2009) thu được kết quả khi bổ sung 
canxi 14 mg/L trong thức ăn thì chiều cao vỏ 
chỉ đạt 14,6 mm và nếu bổ sung 28 mg/L 
chiều cao vỏ tăng lên đến 18,7 mm, tuy 
nhiên khi tăng bổ sung canxi lên 50 - 70 
mg/L thì chiều cao vỏ giảm xuống chỉ còn 
(17,6 - 18,1 mm). Ngô Thị Thu Thảo và Lê 
Văn Bình (2017) nhận thấy với chiều cao vỏ 
và khối lượng ban đầu của bươu đồng giống 
(4,44 mm; 0,06 g), mật độ 100 con/m2, cho 
ăn thức ăn viên và sau 40 ngày ương tăng 
trưởng đạt (16,4 mm; 1,51 g), tăng lên (18,4 
mm; 2,04 g) khi bổ sung 5% canxi trong 
khẩu phần thức ăn viên (có chứa 2,4% 
canxi) và sau đó giảm xuống chỉ còn (17,7 
mm; 1,80 g) khi bổ sung thêm 7% canxi vào 
khẩu phần thức ăn viên. 
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Bảng 3. Khối lượng và chiều cao của ốc bươu đồng giống lúc bắt đầu và sau 56 ngày ương ở các  
hàm lượng canxi khác nhau 

Chỉ tiêu  
Các mức hàm lượng canxi 

Ca1 Ca3 Ca5 Ca7 Ca9 Ca11 
Khối lượng      
Ngày 1 (g) 0,03±0,00a 0,03±0,00a 0,03±0,00a 0,03±0,00a 0,03±0,00a 0,03±0,00a 
Ngày 56 (g) 1,17±0,10a 1,59±0,07c 1,93±0,04e 1,95±0,01e 1,72±0,03d 1,48±0,03b 
Mức tăng (g) 1,14±0,10a 1,56±0,07c 1,90±0,04e 1,92±0,01e 1,70±0,02d 1,45±0,03b 
DWG (mg/ngày) 20,4±1,8a 27,8±1,2c 34,0±0,8e 34,3±0,2e 30,3±0,4d 26,0±0,5b 
SGRW (%/ngày) 6,73±0,14a 7,29±0,03bc 7,61±0,12d 7,71±0,04d 7,44±0,01c 7,16±0,08b 
Chiều cao 
Ngày 1 (mm) 4,49±0,09a 4,44±0,10a 4,42±0,04a 4,44±0,02a 4,47±0,04a 4,48±0,06a 
Ngày 56 (mm) 16,7±0,3a 17,6±0,3b 18,5±0,1d 19,1±0,1e 18,0±0,2c 16,9±0,2a 
Mức tăng (mm) 12,2±0,3a 13,1±0,2b 14,1±0,1d 14,6±0,1e 13,6±0,2c 12,5±0,1a 
DHG (µm/ngày) 218±5a 234±4b 251±2d 261±2e 242±3c 222±2a 
SGRH (%/ngày) 2,34±0,03a 2,46±0,01c 2,56±0,01e 2,60±0,02f 2,49±0,01d 2,38±0,01b 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05); Giá trị được trình bày là: Trung bình ± độ lệch chuẩn. Ca1: 1% canxi; Ca3: 3% canxi;  

Ca5: 5% canxi; Ca7: 7% canxi; Ca9: 9% canxi và Ca11: 11% canxi. 
Các kết quả tăng trưởng khối lượng và 

chiều  cao của ốc bươu đồng tốt nhất (SGRw; 
SGRH) ở nghiệm thức bổ sung hàm lượng 
7% canxi. Theo mô hình đường cong hồi quy 
bậc 2 (Hình 1) cho thấy, điểm tối đa SGRW 
(7,714 %/ngày) tương ứng với hàm lượng 
canxi 6,68% (Y = -0,0313x2 + 0,4159x + 

6,3184; R² = 0,9854) và SGRH (2,582 
%/ngày) tương ứng với hàm lượng canxi 
6,34% (Y = -0,0098x2 + 0,1238x + 2,189; R² 
= 0,974) là mức canxi bổ sung vào khẩu phần 
ăn thích hợp cho sự tăng trưởng của ốc 
giống. 

 

 
Hình 1. Nhu cầu canxi bổ sung vào khẩu phần ăn của ốc bươu đồng giai đoạn giống 



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 8(1)-2024: 4038-4051 

https://tapchidhnlhue.vn   4045 
DOI: 10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1117  

3.3. Tỉ lệ sống, năng suất, tỉ lệ tăng sinh 
khối, chỉ số thể trạng, tỉ lệ vỏ và phân hóa 
sinh trưởng của ốc bươu đồng giống được 
ương ở các hàm lượng canxi khác nhau 

Qua Bảng 4 cho thấy, sau 56 ngày 
ương tỉ lệ sống của ốc đạt cao khi sử dụng 
khẩu phần ăn bổ sung hàm lượng 3% canxi 
ở nghiệm thức Ca3 (90,4%), kế đến là Ca1 
(89,6%) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so 
với Ca11 (82,7%). Tuy nhiên, khác biệt 
không có ý nghĩa (p>0,05) khi so sánh với 
Ca5 và Ca7 (86,9%), Ca9 (86,2%). Tỉ lệ 
sống của ốc giai đoạn giống trong nghiên 
cứu này thấp hơn so với nghiên cứu của 
Glass và Darby (2009) thực hiện trên ốc 
bươu vàng Pomacea paludosa, tác giả chỉ 

ra rằng các hàm lượng canxi khác nhau 
không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của loài ốc 
này (98 - 100%). Kritsanapuntu và cs. 
(2006) ghi nhận tỉ lệ sống của ốc hương 
Babylonia areolata có xu hướng giảm dần 
(92,9 - 57,1%) với sự gia tăng hàm lượng 
canxi (0,0 - 5,0 g CaCO3/m3). Đối với ốc 
nhảy Strombus gigas, thì Shawl và Davis 
(2006) cho rằng loài ốc này duy trì tỉ lệ sống 
87,2% khi ương với hàm lượng canxi 422 
mg/L và tỉ lệ sống giảm xuống chỉ còn 
79,8% khi hàm lượng canxi tăng lên. Khi so 
sánh với ốc bươu đồng, Ngô Thị Thu Thảo 
và Lê Văn Bình (2017) ghi nhận sau 40 ngày 
ương tỉ lệ sống không ảnh hưởng khi bổ 
sung từ 0% đến 7% canxi trong khẩu phần 
thức ăn viên (75,3 - 78,6%). 

Bảng 4. Tỉ lệ sống, tỉ lệ tăng sinh khối (BIR), năng suất, chỉ số thể trạng (CI), tỉ lệ vỏ và phân hóa 
sinh trưởng (PHST-%) của ốc bươu đồng giống được cho ăn các hàm lượng canxi khác nhau 

Chỉ tiêu  
Các mức hàm lượng canxi 

Ca1 Ca3 Ca5 Ca7 Ca9 Ca11 
Tỉ lệ sống (%) 89,6±2,7b 90,4±3,0b 86,9±1,0ab 86,9±1,4ab 86,2±3,2ab 82,7±1,8a 
BIR (%) 1.517±100a 1.844±110b 2.042±147c 2.304±84d 1.813±65b 1.557±111a 
Năng suất (g/m2) 295±28a 371±2b 466±5c 511±24d 369±10b 321±15a 
CI (mg/g) 363±11a 373±10ab 386±18ab 389±16b 369±13ab 362±6a 
Tỉ lệ vỏ (%) 20,1±1,9a 20,8±0,4ab 21,0±0,1ab 21,7±0,5ab 22,8±0,5b 22,7±1,3b 

PHST 
Chiều cao 12,0±0,3b 11,4±0,1a 11,7±0,2ab 11,3±0,4a 11,8±0,4ab 12,2±0,2b 
Khối lượng 32,8±0,3c 29,7±0,8b 28,8±0,3ab 28,0±0,6a 29,4±0,8b 34,0±0,8d 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
Giá trị được trình bày là: Trung bình ± độ lệch chuẩn. Ca1: 1% canxi; Ca3: 3% canxi; 

Ca5: 5% canxi; Ca7: 7% canxi; Ca9: 9% canxi và Ca11: 11% canxi. 
Tỉ lệ vỏ và chỉ số thể trạng (CI) phản 

ánh sự sinh trưởng cũng như tích lũy dinh 
dưỡng của động vật thân mềm ngành Chân 
bụng. Chỉ số thể trạng (CI) của ốc đạt cao ở 
các nghiệm thức Ca7 (389 mg/g), kế đến là 
Ca5 (386 mg/g) và khác biệt (p<0,05) so với 
ở nghiệm thức Ca1 (363 mg/g) và Ca11 (362 
mg/g); tuy nhiên, khác biệt không có ý nghĩa 
(p>0,05) giữa Ca5, Ca7 và Ca9. Trong khi 
đó, tỉ lệ vỏ trên tổng khối lượng cơ thể của 
ốc ở Ca9 và Ca11 (22,8% và 22,7%) và khác 

biệt (p<0,05) so với ở Ca1 đến Ca3 (20,1 - 
20,8%); tuy nhiên, khác biệt không có ý 
nghĩa (p>0,05) giữa Ca7, Ca9 và Ca11. 
Nghiên cứu của Ngô Thị Thu Thảo và Lê 
Văn Bình (2017) chỉ ra rằng ốc được cho ăn 
thức ăn viên và bổ sung thêm 7% canxi thì 
tỉ lệ khối lượng vỏ của ốc giống lên đến 
43,4% và có xu hướng giảm dần khi hàm 
lượng canxi bổ sung ở mức 3% (38,9%) hay 
5% (38,4%). 
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Hình 2. Tỉ lệ phân hóa sinh trưởng khối lượng, chiều cao ốc bươu đồng giống được cho ăn các khẩu 

phần bổ sung các hàm lượng canxi khác nhau 
Ốc được cho ăn khẩu phần bổ sung 

hàm lượng canxi ở nghiệm thức Ca7 đạt 
năng suất và tỉ lệ tăng sinh khối cao nhất 
(511 g/m2; 2304%) và khác biệt có ý nghĩa 
(p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại 
(Bảng 4). Kết quả của nghiên cứu này cao 
hơn nhiều so với kết quả của Ngô Thị Thu 
Thảo và Lê Văn Bình (2017) có tỉ lệ tăng 

sinh khối khi cho ăn thức ăn viên (trong thức 
ăn viên có chứa 2,4% canxi) có bổ sung 1% 
canxi (1060%) và tăng lên 1226% khi bổ 
sung 5% canxi thêm vào khẩu phần thức ăn 
viên. Ốc bươu đồng được nuôi ở hàm lượng 
canxi 5% đạt tỉ lệ tăng sinh khối cao nhất 
(640%) và thấp hơn so với nghiên cứu của 
Ngô Thị Thu Thảo và Lê Văn Bình (2017) tỉ 
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lệ tăng sinh khối trung bình từ 864 - 1.011% 
(khi nuôi với mật độ 50 - 200 con/m2 và cho 
ăn thức ăn viên chứa 18% đạm, với 2,4% 
canxi). Quan sát trên ốc hương Babylonia 
areolata của Chaitanawisuti và cs. (2010) 
ghi nhận khi nuôi ốc hương với hàm lượng 
canxi 1% đã làm tăng sinh khối (662%) cao 
hơn so với hàm lượng canxi 4% (388%) và 
7% (560%). Khi ương ốc sử dụng thức ăn 
với hàm lượng canxi 7%, tốc độ tăng trưởng 
về chiều cao và khối lượng là cao nhất, tỉ lệ 
tăng sinh khối đạt cao nhất, do đó năng suất 
ốc thu được sau 56 ngày ương cao hơn so 
với các hàm lượng canxi khác, một nghiên 
cứu tương tự của Ngô Thị Thu Thảo và Lê 
Văn Bình (2017) cho thấy năng suất khi ốc 
bươu đồng giống ăn thức ăn có bổ sung 1% 
canxi vào khẩu phần thức ăn viên đạt 127 
g/m2, tăng lên đến 134 g/m2 khi bổ sung 5% 
canxi vào khẩu phần thức ăn viên và giảm 
xuống chỉ còn 119 g/m2 khi bổ sung 7% 
canxi. 

Kết quả từ Bảng 4 và Hình 2 cho thấy 
sau 56 ngày ương tỉ lệ phân hóa sinh trưởng 
về khối lượng, chiều cao của ốc giống thấp 
ở nghiệm thức Ca5 và Ca7 (28,0 và 28,8%; 
11,3 và 11,7%) và khác biệt có ý nghĩa 
(p<0,05) so với Ca1 (32,8%; 12,0%) và 
Ca11 (34,0%; 12,2%). Ốc giống được cho 
ăn thức ăn có hàm lượng canxi từ 5 - 7% có 
kích cỡ đồng đều và số con đạt kích cỡ lớn 
nhiều hơn so với cho ăn các hàm lượng 
canxi khác. Nguyên nhân, khi hàm lượng 
canxi cao sẽ ngăn cản một số nguyên tố 
(photpho, magie, kẽm, đồng) tham gia vào 
trình trao đổi chất và sản xuất các tế bào, 
đặc biệt xảy ra ở tuyến tiêu hóa (Ireland, 
1986), đồng thời cần tiêu tốn một mức năng 
lượng cao hơn cho việc bài tiết lượng canxi 
thừa ra khỏi cơ thể. Mặt khác, khi hàm 

lượng canxi thấp có thể sẽ không cung cấp 
đủ canxi cho quá trình sinh trường và phát 
triển, thêm vào đó môi trường sống không 
thuận lợi (ví dụ: hàm lượng canxi, độ kiềm 
kiềm và pH thấp) có thể kìm hãm sự phát 
triển của ốc trong suốt thời gian ương 
(Garcia và cs., 2006), chính vì vậy dẫn đến 
cạnh tranh về phân cỡ cao ở các nghiệm 
thức có hàm lượng canxi quá thấp hay quá 
cao. 

3.4. Hệ số chuyển hoá thức ăn, hiệu quả 
sử dụng canxi và lượng ăn của ốc bươu 
đồng giai đoạn giống được ương ở các 
hàm lượng canxi khác nhau 

Kết quả Bảng 5, hệ số chuyể hoá thức 
ăn cao nhấ ở nghiệm thức Ca1 (0,72) và 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so 
với các nghiệm thức từ Ca5 đến Ca9 (0,56 
đến 0,63). FR của ốc ở nghiệm thức chứa 
hàm lượng canxi từ 5% đến 7% ít biến động 
(0,56 - 0,57) và khác biệt không có ý nghĩa 
giữa 2 hàm lượng canxi này (p>0,05). 
Trong khi đó, ghi nhận hiệu quả sử dụng 
canxi của ốc bươu đồng giai đoạn giống 
giảm dần khi hàm lượng canxi tăng dần 
trong thức ăn từ 1% đến 11%; cụ thể, CaER 
của ốc đạt cao nhất (143%) khi cho ăn thức 
ăn chứa hàm lượng canxi 1% (14,2%) và 
khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với các 
nghiệm thức còn lại. Chaitanawisuti và cs. 
(2010) cho rằng ốc hương Babylonia 
areolata khi ăn thức ăn chứa 1 đến 4% canxi 
có FR là 2,47 và thấp hơn khi ăn thức ăn 
chứa 7% canxi (2,63). Đối với ốc 
Archachatina marginata, Oulokun và cs. 
(2005) ghi nhận FR cao khi ốc ăn thức ăn 
chứa 4% canxi (6,49) và FCR giảm xuống 
chỉ 5,25 - 5,36 khi loài ốc này ăn thức ăn 
chứa hàm lượng canxi tăng lên từ 6 đến 8%. 
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Bảng 5. Hệ số chuyển hoá thức ăn (FCR), hiệu quả sử dụng canxi (CaER) và lượng ăn (FI) của ốc 
bươu đồng giống được cho ăn các hàm lượng canxi khác nhau 

Chỉ tiêu  
Các mức hàm lượng canxi 

Ca1 Ca3 Ca5 Ca7 Ca9 Ca11 
FCR 0,72±0,06c 0,63±0,02ab 0,57±0,01a 0,56±0,04a 0,60±0,01ab 0,65±0,03bc 
CaER 143,2±13,8d 60,6±0,3c 45,8±0,6b 36,0±1,7b 20,0±0,6a 14,2±0,7a 
FI (mg/con/ngày) 3,77±0,09a 4,20±0,07c 4,92±0,09d 5,30±0,12e 4,09±0,05bc 3,90±0,22ab 
Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).  

Giá trị được trình bày là: Trung bình ± độ lệch chuẩn. Ca1: 1% canxi; Ca3: 3% canxi;  
Ca5: 5% canxi; Ca7: 7% canxi; Ca9: 9% canxi và Ca11: 11% canxi. 

Kết quả từ Bảng 5 cho thấy lượng ăn 
của một cá thể ốc bươu đồng giống ở 
nghiệm thức Ca1 thấp nhất (3,77 
mg/con/ngày), kế đến là Ca11 (3,90 
mg/con/ngày) và khác biệt ý nghĩa (p<0,05) 
so với các hàm lượng canxi còn lại. Le Van 
Binh và Ngo Thi Thu Thao (2019) ghi nhận 
hiệu quả sử dụng canxi (CaER) của ốc giảm 
mạnh khi tăng dần hàm lượng canxi trong 
thức ăn (từ 1% đến 9%) và khác biệt có ý 
nghĩa (p<0,05) giữa các nghiệm thức thí 
nghiệm. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả 
sử dụng canxi (CaER) của ốc bươu đồng ở 
các giai đoạn khác nhau có khuynh hướng 
giảm dần khi hàm lượng canxi tăng dần 
trong thức ăn, nguyên nhân có thể do ốc 
bươu đồng tận dụng tối đa nguồn canxi 
trong thức ăn để tăng trưởng cơ thể, 
Oluokun và cs. (2005) nghiên cứu trên ốc 
Archachatina marginata và nhận thấy rằng 
hiệu quả sử dụng canxi của loài ốc này ăn 
thức ăn chứa 4% canxi đạt 113% và giảm 
xuống chỉ còn 103% khi hàm lượng canxi 
trong thức ăn tăng lên 6% và 8% (79,5%); 
trong khi đó, lượng ăn đạt 220 mg/con/ngày 
khi thức ăn chứa 4% canxi và tăng lên 490 
mg/con/ngày khi hàm lượng canxi tăng lên 
8%. Theo nghiên cứu Nyameasem và 
Borketey-La (2014) cho rằng ốc Achatina 
achatina khi ăn thức ăn với hàm lượng 
canxi 2% (hiệu quả sử dụng canxi 207%), 
cao hơn so với ốc ăn thức ăn với hàm lượng 
canxi 8% canxi (59%); đồng thời tác giả còn 
ghi nhận khi thức ăn chứa hàm lượng canxi 
trong khẩu phần thức ăn 4%, lượng ăn 416 

mg/con/ngày, trong khi thức ăn chứa hàm 
lượng 2% canxi trong khẩu phần thức ăn, 
lượng ăn của loài ốc này giảm xuống còn 
249 mg/con/ngày. Lượng ăn không ảnh 
hưởng bởi hàm lượng canxi từ các nguồn 
gốc canxi khác nhau (bổ sung từ nguồn vỏ 
ốc, vỏ trứng gà, CaCO3) dao động từ 78,6 - 
86,7 g/con/ngày (Niba và cs., 2022). 

4. KẾT LUẬN  

Sinh trưởng về khối lượng, chiều cao 
của ốc bươu đồng đạt cao nhất (1,95 g; 19,1 
mm) khi sử dụng khẩu phần bổ sung hàm 
lượng canxi 7% và có sự sai khác thống kê 
so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05), 
ngoài trừ nghiệm thức Ca5 (p>0,05). Nhu 
cầu canxi bổ sung vào khẩu phần ăn của ốc 
bươu đồng ở giai đoạn giống trong khoảng 
6,34% - 6,68%. 

Hiệu quả sử dụng canxi (CaER) của 
ốc bươu đồng giai đoạn giống có xu hướng 
giảm dần khi tăng dần hàm lượng canxi 
trong khẩu phần thức ăn. Lượng ăn vào của 
một cá thể ốc bươu đồng giống ở nghiệm 
thức Ca1 thấp nhất và khác biệt ý nghĩa 
(p<0,05) so với các hàm lượng canxi còn 
lại. 

Sau 56 ngày ương, tỉ lệ sống của ốc 
đạt dao đồng từ 82,7% - 90,4%. Cao nhất ở 
nghiệm thức Ca3 (90,4%) và khác biệt 
(p<0,05) so với Ca11 (82,7%), tuy nhiên 
không có sự khác biệt (p>0,05) so với các 
nghiệm thức còn lại. 

Ứng dụng kết quả nghiên cứu này 
trong việc bổ sung hàm lượng canxi phù hợp 
vào khẩu phần ăn của ốc nhằm tăng tốc độ 
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tăng trưởng, tỷ lệ sống, và hiệu quả sử dụng 
thức ăn của ốc bươu đồng giai đoạn giống. 
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